
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban coi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp Quận và đội tuyển 

học sinh giỏi cấp Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025  

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NAM TỪ LIÊM 
 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ GD&ĐT về việc 

Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 3348/KH-SGDĐT ngày 30/9/2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc 

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG Thành phố các môn văn hoá lớp 9 cấp THCS năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Nam 

Từ Liêm về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Quận, các Phó Chủ tịch UBND 

Quận và các Ủy viên UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Công văn số 562/GDĐT ngày 04/09/24 của phòng GD&ĐT quận Nam Từ 

Liêm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp THCS; Kế hoạch số 

687/KH-GDĐT ngày 11/10/2024 của phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc thi chọn 

đội tuyển học sinh giỏi cấp quận và đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố các môn văn 

hóa lớp 9 năm học 2024-2025; Quyết định 122/QĐ-GDĐT ngày 22/10/2024 của Phòng 

GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi chọn HSG 

cấp quận và HSG cấp Thành phố các môn văn hoá lớp 9 năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của cấp trung học cơ sở: 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban coi thi chọn HSG cấp Quận và HSG cấp Thành phố các môn 

văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Ban coi thi chọn HSG cấp Quận và đội tuyển HSG cấp Thành phố các môn 

văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025 làm việc theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT ban hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Ông (bà) có tên tại điều 1 và các đơn vị trường học có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Kính 

 

                                                         

 

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:         /QĐ-GDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Nam Từ Liêm, ngày      tháng 10 năm 2024 
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DANH SÁCH 

Ban coi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp Quận và đội tuyển học sinh giỏi  

cấp Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025  
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT  ngày       /10/2024 của Phòng GD&ĐT quận) 

ĐIỂM THI TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ  
 

1. Ông Phạm Văn Khang Trưởng ban coi thi  Phòng GD&ĐT Quận 

2. Bà Lã Thanh Hà Thu Phó Trưởng ban TT Trường THCS Xuân Phương  

3. Bà Nguyễn Thị Thịnh Phó Trưởng ban  Trường THCS Mễ Trì 

4. Bà Ngô Thị Kim Huế Thư ký 1 Phòng GD&ĐT Quận 

5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Thư ký 2 Trường THCS Mễ Trì   

6. Bà Đỗ Thị Thu Hằng Thư ký 3 Trường THCS Phú Đô 

7. Bà Nguyễn Thị Thuý Hường Thư ký 4 Trường THCS Tây Mỗ  

8. Bà Lê Thị Việt Chinh Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS và THPT Vinschool Smart City 

9. Ông Nguyễn Văn Chiến Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS và THPT Vinschool Smart City 

10. Bà Lê Kim Dung  Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS và THPT Vinschool Smart City 

11. Ông Phùng Nhật Trung Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS và THPT Vinschool Smart City 

12. Bà Đặng Phương Khanh Cán bộ coi thi  Trường THCS Đoàn Thị Điểm 

13. Bà Vũ Thị Thảo Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

14. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

15. Bà Nguyễn Hồng Hạnh Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

16. Bà Nguyễn Thị Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

17. Bà Phạm Thị Thanh Huyền Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

18. Bà Phạm Thị Thu Thủy Cán bộ coi thi  Trường THCS Phú Đô 

19. Bà Vũ Quỳnh Anh Cán bộ coi thi  Trường THCS Phú Đô 

20. Bà Dương Thu Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Phú Đô 

21. Bà Phạm Thị Hồng Chinh Cán bộ coi thi  Trường THCS Trung Văn 

22. Bà Nguyễn Thị Hoa Cán bộ coi thi  Trường THCS Trung Văn 

23. Bà Phan Thị Thùy Linh Cán bộ coi thi  Trường THCS Trung Văn 

24. Bà Đỗ Thị Thúy Diệp Cán bộ coi thi  Trường THCS Xuân Phương 

25. Bà Nguyễn Thị Thu Hữu Cán bộ coi thi  Trường THCS Xuân Phương 

26. Bà Chu Thị Tầm Cán bộ coi thi  Trường THCS Xuân Phương 

27. Bà Phùng Thị Hương Cán bộ coi thi  Trường THCS Xuân Phương 

28. Bà Hoàng Thanh Hà Cán bộ coi thi  Trường Lý Nam Đế 

29. Bà Nguyễn Thị Thảo Linh Cán bộ coi thi  Trường Lý Nam Đế 

30. Bà Nguyễn Thị Vui Cán bộ coi thi  Trường Lý Nam Đế 

31. Bà Cao Thị Vân Khánh Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Marie Curie 

32. Bà Đỗ Thị Minh Thảo Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Marie Curie 

33. Bà Vũ Thị Vân Anh Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Marie Curie 

34. Bà Nguyễn Thị Khuyên Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Marie Curie 

35. Bà Lê Ngọc Mai Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 

36. Bà Phạm Thị Ngân Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 

37. Bà Nguyễn Thị Hiền Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 
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38. Bà Vũ Thị Ngà Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 

39. Bà Nguyễn Thị Hồng Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 

40. Bà Cao Ngọc Tú Cán bộ coi thi  Trường THCS và  THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 

41. Bà Trần Thị Thu Thủy Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội 

42. Bà Nguyễn Thị Thương Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội 

43. Bà Đỗ Thu Hà Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội 

44. Bà Đặng Hồng Nhung Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội 

45. Bà Nguyễn Thị Hải Hà Cán bộ coi thi  Trường THCS Phương Canh 

46. Bà Hà Thị Kim Thúy Cán bộ coi thi Trường THCS Phương Canh 

47. Bà Nguyễn Văn Quyền Cán bộ coi thi  Trường THCS Phương Canh 

48. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

49. Bà Vi Thị Thu Hằng Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

50. Bà Nguyễn Thị Chi Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

51. Bà Nguyễn Thị Hồng Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

52. Bà Chu Thị Vân Anh Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

53. Bà Nguyễn Thị Thúy Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS & THPT SenTia 

54. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Cán bộ coi thi  Trường TH, THCS & THPT SenTia 

55. Bà Ngụy Phan Tuyến Cán bộ coi thi  Trường TH và THCS Olympia 

56. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Cán bộ coi thi  Trường TH và THCS Olympia 

57. Bà Bùi Thị Phương Thảo Cán bộ coi thi  Trường TH và THCS Olympia 

58. Bà Nguyễn Thị Oanh Cán bộ coi thi  Trường THCS & THPT Phenikaa 

59. Bà Phan Kim Dung Cán bộ coi thi  Trường THCS & THPT Phenikaa 

60. Bà Nguyễn Thị Hạnh Cán bộ coi thi  Trường THCS & THPT Phenikaa 

61. Bà Phùng Thị Minh Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Đại Mỗ 

62. Bà Nguyễn Thị Vinh Cán bộ coi thi  Trường THCS Đại Mỗ 

63. Bà Nguyễn Trung Thái Cán bộ coi thi  Trường THCS Đại Mỗ 

64. Bà Trần Thị Mai  Cán bộ coi thi  Trường THCS Đại Mỗ 

65. Bà Nguyễn Thị Lan Anh  Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 

66. Bà Đỗ Thiện Lợi Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 

67. Bà Nguyễn Thị Hoàn Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 

68. Bà Nguyễn Thị Hồng Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 

69. Bà Nguyễn Thị Nga Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 

70. Bà Lê Thị Luyến Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Du 

71. Bà Sái Thị Mến Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Du 

72. Bà Phạm Thu Hiền Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Du 

73. Bà Nguyễn Hồng Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Du 

74. Bà Nguyễn Văn Trinh Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Quý Đức 

75. Bà Nguyễn Thị Mai Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Quý Đức 

76. Bà Nguyễn Thị Phượng Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Quý Đức 

77. Bà Lê Thị Ngần Cán bộ coi thi  Trường THCS Nguyễn Quý Đức 

78. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 1 

79. Ông Nguyễn Đình Quang Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 1 
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80. Bà Nguyễn Thị Hương Giang Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 1 

81. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 1 

82. Bà Bùi Thị Loan Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 1 

83. An ninh quận Nam Từ Liêm  Ủy viên  

84. Công an Phường Mễ Trì Ủy viên  

85. Công an Phường Mễ Trì Ủy viên  

86. Công ty điện lực Nam Từ Liêm Ủy viên  

87. Ông Nguyễn Hữu Hợp Trật tự viên Trường THCS Mễ Trì  

88. Ông Nguyễn Khắc Quang Trật tự viên Trường THCS Mễ Trì 

89. Bà Nguyễn Thị Thu Y tế   Trường THCS Mễ Trì 

90. Bà Nguyễn Thanh Hương  Phục vụ Trường THCS Mễ Trì 

91. Bà Nguyễn Quỳnh Như Phục vụ Trường THCS Mễ Trì 

92. Bà Phạm Thị Hòa  Phục vụ Trường THCS Mễ Trì 
 

                                                                             (Danh sách có 92 người)  
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DANH SÁCH  

Ban coi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp Quận và đội tuyển học sinh giỏi  

cấp Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025  
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT  ngày       /10/2024 của Phòng GD&ĐT quận) 

 

ĐIỂM THI TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM 
 

1. Ông Phạm Văn Khang Trưởng ban coi thi  Phòng GD&ĐT Quận  

2. Bà Nguyễn Thị Thịnh Phó Trưởng ban TT Trường THCS Mễ Trì  

3. Ông Đặng Văn Tiến  Phó Trưởng ban  Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

4. Bà Ngô Thị Kim Huế    Thư ký 1 Phòng GD&ĐT Quận   

5. Ông Vũ Văn Tuấn   Thư ký 2 Phòng GD&ĐT Quận  

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  Thư ký 3 Trường THCS Mỹ Đình 1 

7. Bà Trương Thị Phương Thư ký 4 Trường THCS Nam Từ Liêm 

8. Bà Đỗ Thị Huyền Cán bộ coi thi  Trường THCS Genesis - HN 

9. Bà Nguyễn Hoàng Mộc Miên Cán bộ coi thi  Trường THCS Genesis - HN 

10. Bà Lưu Thị Hoài Giang Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

11. Bà Phạm Thị Nhuần Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

12. Bà Hoa Kim Ngọc Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

13. Bà Trịnh Thị Nhung Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

14. Bà Nguyễn Kim Thuỷ Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

15. Bà Đặng Thị Ngọc Lan Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

16. Bà Trần Thanh Nga Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 3 

17. Bà Trương Thị Hồng Nhung Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 3 

18. Bà Nguyễn Thị Hằng Cán bộ coi thi  Trường THCS Tây Mỗ 3 

19. Bà Trần Thị Liên Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Trần Quốc Tuấn  

20. Bà Dương Thị Hiền Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Trần Quốc Tuấn  

21. Bà Đỗ Thị Xuân May Cán bộ coi thi  Trường THCS và THPT Trần Quốc Tuấn  

22. Ông Nguyễn Huy Tưởng Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 2  

23. Bà Trần Thị Thắm Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 2  

24. Ông Đặng Văn Bắc Cán bộ coi thi  Trường THCS Mỹ Đình 2 

25. Bà Bùi Thị Bích Diệp Cán bộ coi thi  Trường THCS Lý Nam Đế  

26. Bà Nguyễn Thị Vân Anh  Cán bộ coi thi  Trường THCS Cầu Diễn 

27. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm   

8. Bà Dương Thu Trang Cán bộ coi thi  Trường THCS Phú Đô  

29. Bà Nguyễn Thị Hoa Cán bộ coi thi  Trường THCS Trung Văn  

30. Bà Đặng Phương Khanh Cán bộ coi thi  Trường THCS Đoàn Thị Điểm  
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31. Nguyễn Thị Trang  Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

32. Nguyễn Hồng Hạnh Cán bộ coi thi  Trường THCS Nam Từ Liêm 

33. An ninh Quận Nam Từ Liêm Ủy viên   

34. Công an Phường Cầu Diễn Ủy viên   

35. Công an Phường Cầu Diễn Ủy viên   

36. Công ty điện lực Nam Từ Liêm Ủy viên   

37. Ông Trịnh Tiến Hải Trật tự viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

38. Ông Đàm Văn Khính Trật tự viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm 

39. Bà Lưu Thị Sơn Trà Phục vụ Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

40. Bà Phạm Thị Nghĩa Y tế   Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

41. Bà Trần Thị Nhường  Phục vụ Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

42. Bà Đỗ Thị Hạnh Phục vụ Trường THCS Đoàn Thị Điểm  

                                                                                                        (Danh sách có 42 người)  
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